Biểu số 03.A 
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
<KỲ BÁO CÁO>
(Ban hành kèm theo Thông tư số 102/2026/TT-BTC ngày 17 tháng 07 năm 2026
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
	Đơn vị tính: Triệu đồng
	TT
	CHỈ TIÊU
	Cùng kỳ X-2
	Cùng kỳ X-1
	Kỳ báo cáo X
	Biến động so với
(tỷ lệ %)

	
	
	
	
	KH
	TH
	Cùng kỳ  X-1
	Kế hoạch kỳ báo cáo

	
	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)=(4)/(2)
	(6)=(4)/(3)

	A
	Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh
	
	
	
	
	
	

	1
	Sản lượng sản xuất SP chủ yếu
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 2
	Sản lượng tiêu thụ SP chủ yếu
	
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Tồn kho cuối kỳ
	
	
	
	
	
	

	B
	Chỉ tiêu tài chính
	
	
	
	
	
	

	1
	DT bán hàng và cung cấp dịch vụ
	
	
	
	
	
	

	2
	Các khoản giảm trừ doanh thu
	
	
	
	
	
	

	3
	DT thuần về bán hàng và CCDV
	
	
	
	
	
	

	4
	Giá vốn hàng bán
	
	
	
	
	
	

	5
	LN gộp về bán hàng và CCDV
	
	
	
	
	
	

	6
	Lãi/lỗ của hoạt động bán, thanh lý bất động sản đầu tư
	
	
	
	
	
	

	7
	Doanh thu hoạt động tài chính
	
	
	
	
	
	

	8
	Chi phí tài chính
	
	
	
	
	
	

	9
	Chi phí bán hàng
	
	
	
	
	
	

	10
	Chi phí quản lý doanh nghiệp
	
	
	
	
	
	

	11
	Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD
	
	
	
	
	
	

	12
	Thu nhập khác
	
	
	
	
	
	

	13
	Chi phí khác
	
	
	
	
	
	

	14
	Lợi nhuận khác
	
	
	
	
	
	

	15
	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
	
	
	
	
	
	

	16
	Chi phí thuế TNDN hiện hành
	
	
	
	
	
	

	17
	Chi phí thuế TNDN hoãn lại
	
	
	
	
	
	

	18
	 Lợi nhuận sau thuế TNDN
	
	
	
	
	
	

	C
	Hiệu quả sử dụng vốn
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 1
	Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản (ROA) 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 2
	Lợi nhuận sau thuế/ Vốn Chủ sở hữu (ROE)
	
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần (ROS)
	
	
	
	
	
	

	4
	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh / Doanh thu thuần
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: cột (1), (2), (4) theo số liệu tại Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty mẹ/công ty độc lập của kỳ tương ứng.
	
NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký)
	...... ngày... tháng.....năm....
(TỔNG) GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP
(Ký, họ tên, đóng dấu)








